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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 45/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 27 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phƣờng tiêu biểu” 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

              Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân 

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

              Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định chi tiết tiêu chuẩn và 

việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”,“Xã, 

phường tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 2 Điều 29, khoản 2 

Điều 30, khoản 2 Điều 31 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; khoản 2 

Điều 11 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, 

thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; điểm b, c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng. 
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Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 86/2023/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Hộ gia đình; thôn, tổ dân phố; xã, phường và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, 

tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu 

1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” thực hiện theo quy 

định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này. 

2. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” thực hiện 

theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này. 

3. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” thực hiện theo 

quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Cách thức đánh giá, bình xét các danh hiệu 

1. Việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” thực hiện theo cách thức chấm điểm. Tổng điểm 

tối đa là 100 điểm. 

2. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” tại các xã, phường thuộc khu vực I, phải 

đạt từ 85 điểm trở lên, khu vực II phải đạt từ 82 điểm trở lên, khu vực III phải đạt 

80 điểm trở lên và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị 

định số 86/2023/NĐ-CP, thành viên trong hộ gia đình không bị xử phạt vi phạm 

hành chính khác theo quy định của pháp luật trong năm xét tặng. 

3.  Danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” tại các xã, phường thuộc khu vực I, 

phải đạt từ 85 điểm trở lên, khu vực II phải đạt từ 82 điểm trở lên, khu vực III phải 

đạt 80 điểm trở lên và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị 

định số 86/2023/NĐ-CP và không có vụ án hình sự nghiêm trọng xảy ra trong năm xét 

tặng theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.  

4. Danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” thuộc khu vực I, phải đạt từ 85 điểm 

trở lên, khu vực II phải đạt từ 82 điểm trở lên, khu vực III phải đạt 80 điểm trở lên 
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và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP và không có vụ án hình sự nghiêm trọng xảy ra trong năm xét tặng theo 

kết luận của cơ quan có thẩm quyền.. 

Điều 5. Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" 

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng 

a) Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" (Mẫu số 01). 

b) Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy 

ý kiến người dân (Mẫu số 02). 

c) Biên bản họp bình xét danh hiệu  Gia đình văn hóa  (Mẫu số 03). 

2. Thủ tục đề nghị xét tặng 

a) Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức theo trình tự sau: 

Chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức 

đoàn thể cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn của từng hộ 

gia đình trong phạm vi quản lý. 

Tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị xét tặng và 

thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình thức khác (nếu có) 

để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. 

Hết thời hạn lấy ý kiến, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lập hồ sơ theo 

quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định này, gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc Cổng 

dịch vụ công (qua Phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã), Phòng Văn hóa - Xã hội cấp 

xã có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. 

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa  

(Mẫu số 10 của phụ lục IV kèm theo Quyết định này). 

Điều 6. Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng 

a) Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 

04); 
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b) Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa” (Mẫu số 05). 

2. Thủ tục đề nghị xét tặng 

a) Trưởng thôn, Tổ trường tổ dân phố gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc 

Cổng dịch vụ công hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: Văn bản đề nghị xét tặng danh 

hiệu và Báo cáo thành tích để nghị xét tặng danh hiệu thi đua đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội - cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, 

khen thưởng cấp xã).  

b) Phòng Văn hóa - Xã hội (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, khen 

thưởng cấp xã) tham mưu tổ chức họp Hội đồng thi đua, khen thưởng (Biên bản 

họp theo Mẫu số 06 phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này), công khai 

kết quả xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” trên trang thông tin điện 

tử của đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) lấy ý kiến Nhân dân trong thời 

hạn 10 ngày; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã xem xét, quyết định tặng danh hiệu (Mẫu số 11 của Phụ lục IV kèm 

theo Quyết định này) và bằng chứng nhận “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

Điều 7. Hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phƣờng tiêu 

biểu” 

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng 

a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” (Mẫu số 

07); 

b) Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” 

(Mẫu số 08). 

2. Thủ tục đề nghị xét tặng 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu, Báo 

cáo thành tích (kèm theo hồ sơ minh chứng các tiêu chí được cấp có thẩm 

quyền xác nhận tại thời điểm trình) đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu 
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biểu” nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công đến 

Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).  

b) Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tham mưu tổ chức họp Hội 

đồng thi đua - khen thưởng để đánh giá, quyết định danh sách xã, phường đủ 

điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” (Biên bản họp theo 

Mẫu số 09, Phụ lục IV kèm theo Quyết định này); Sở Nội vụ (cơ quan Thường 

trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) công khai kết quả xét tặng danh hiệu 

trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến 

người dân trong thời hạn 10 ngày. 

c) Hết thời hạn lấy ý kiến, Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu (Mẫu số 12 của 

Phụ lục IV kèm theo Quyết định này) và bằng chứng nhận “Xã, phường tiêu 

biểu”. 

Điều 8. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện việc xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” 

trên địa bàn tỉnh. 

b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết 

định này, đảm bảo thống nhất quy trình, phương pháp đánh giá, bình xét các 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu 

biểu”. 

c) Đôn đốc, kiểm tra việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, 

tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

d) Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Sở Nội vụ: Hướng dẫn, đôn đốc, theo d i việc thực hiện trình tự, thủ 

tục, hồ sơ xét tặng, khen thưởng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu”; tiếp nhận,   
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thẩm định, tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” 

trình cấp có thẩm quyền theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường chỉ đạo 

Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân 

dân trên địa bàn tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” hằng năm. Định kỳ cuối 

năm phối hợp thực hiện bình xét, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn theo quy 

định. 

4.  Ủy ban nhân dân xã, phƣờng 

a) Tổ chức tuyên truyền, phố biến Quyết định này và các quy định liên 

quan đến xét tặng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện việc xét, tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” hằng năm theo quy định. 

Hoàn thành việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa” “Xã, phường tiêu biểu” trước ngày 25/11 hằng năm. 

c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, 

Sở Nội vụ) hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” trước ngày 

15/3 của năm sau theo quy định. 

d) Bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện xét tặng, khen thưởng 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” hằng năm trên địa bàn theo 

phân cấp ngân sách và theo quy định hiện hành. 

đ) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn xét, tặng đảm bảo công 

khai, minh bạch, đúng quy định. 

e) Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/11 hằng năm. 

Điều 9. Điều  hoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026. 
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2. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 

năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chi tiết tiêu chuẩn 

và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Bãi bỏ nội dung số thứ tự 94 mục VIII Phụ lục II ban hành kèm theo 

Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Vƣơng Ngọc Hà 
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Phụ lục I 

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HOÁ 

(Kèm theo Quyết định 45/2026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 

 

 

Số TT 

 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm 

tối đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm đạt 

được 

I Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đ ng  chính sách, pháp luật của Nhà 

nước 

30 

  

1 Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng và quy định 

của pháp luật 

10 

  

a 100% các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng và quy định của 

pháp luật. 

07 

  

b Các thành viên trong gia đình không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm vi c và học tập. 03   

2 Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy 

định; thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

05 

  

a Gia đình thực hi n tốt các quy định của Trung ương và địa phương về thực hi n nếp 

sống văn minh trong vi c cưới, vi c tang và lễ hội; thực hi n tốt quy định về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

03 

  

 

b 

Hộ gia đình và thành viên trong gia đình tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, 

họ hàng, cộng đ ng thực hi n nếp sống văn minh, bài tr  c c hủ t c lạc hậu, mê tín 

dị đoan trong vi c cưới, vi c tang và lễ hội. 

 

02 
  

3 Bảo đảm thực hiện an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy 10   

 

a 

Có cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh trật tự và 

phòng ch y chữa ch y”; tích cực tham gia c c mô hình Khu dân cư an toàn về an 

ninh trật tự và phòng ch y chữa ch y do địa phương ph t động. 

 

05 
  

b Không chế tạo, sản xuất, mua, bán, tàng trữ, sử d ng trái phép vũ khí, công c  hỗ trợ và 

các loại pháo. 
05 
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Số TT 

 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm 

tối đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm đạt 

được 

4 Bảo đảm các quy định về độ ồn, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng theo quy định 

của pháp luật về môi trường 
05 

  

a Đảm bảo các quy định về độ  n trong vi c cưới, vi c tang, lễ hội, không làm ảnh 

hưởng đến cộng đ ng xung quanh theo quy định của ph p luật về môi trường. 
03 

  

b Đảm bảo các quy định về độ  n trong vui chơi giải trí và các hoạt động khác, 

không làm ảnh hưởng đến cộng đ ng xung quanh theo quy định của ph p luật về 

môi trường. 

02 

  

II Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động  s n xuất  học tập  b o vệ an 

ninh  trật tự  an toàn xã hội của địa phương 
40 

  

1 Tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

cảnh quan thiên nhiên và môi trường của địa phương 
05 

  

 

a 

Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình, người thân nâng cao   th c bảo v  

môi trường sinh th i; tham gia tr ng cây xanh, đường hoa, cây cảnh tại thôn, t  dân 

phố, nơi cư tr  theo đ ng quy định và bảo đảm m  quan. 

 

01 
  

 

 

b 

C c thành viên trong gia đình tích cực tham gia c c hoạt động văn hóa, bảo t n và 

ph t huy c c gi  trị văn hóa truyền thống tại địa phương; tham gia bảo v  môi 

trường, cảnh quan của di tích: Không chặt cây, ph  đ , đào bới, xây dựng tr i phép, 

lấn chiếm đất đai thuộc di tích và c c hành vi kh c gây ảnh hưởng xấu đến di tích 

lịch sử - văn ho , danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và môi trường của địa 

phương. 

 

 

02 

  

c Thực hi n tốt vi c giữ gìn v  sinh môi trường, đ  r c và chất thải đ ng quy định; 

không vi phạm c c quy định về v  sinh môi trường. 

02 

  

2 Tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa; khuyến học 

khuyến tài và xây dựng gia đình học tập 

05 

  

a Tích cực tham gia đầy đủ các phong trào t  thi n, nhân đạo, đền ơn đ p nghĩa tại địa 

phương. 

02 
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Số TT 

 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm 

tối đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm đạt 

được 

b Tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương. 02   

c Tích cực tham gia phong trào "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", mô hình 

"Công dân học tập" tại địa phương. 

01 

  

3 Tham gia sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú 10   

a Các thành viên trong gia đình thực hi n tốt các quy định trong quy ước và các quy 

định khác của thôn, t  dân phố. 

04 

  

b Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn ngh , thể d c thể thao. 02   

c Tích cực tham gia hội họp và các hoạt động chung của thôn, t  dân phố. 02   

d Tham gia đóng góp đầy đủ các khoản thu kinh phí hợp ph p của thôn, t  dân phố. 02   

4 Tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa 

phương tổ chức 

10 

  

a Tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp phát động. 04   

 

b 

Gia đình có phương ti n nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế, 

văn hóa - xã hội; các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm 

sóc s c khỏe; nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ; khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp; cải tạo 

vườn tạp, không bỏ hoang đất sản xuất. 

 

06 

  

5 Người trong độ tuổi có khả năng lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính 

đáng 
05 

  

a 100% thành viên trong gia đình trong độ tu i lao động có khả năng lao động và 

có thu nhập chính đ ng 
03 

  

b 100% thành viên trong gia đình trong độ tu i lao động được giới thi u vi c làm, 

thông tin thị trường lao động, đào tạo nghề. 
 

  

6 Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường    

a Có 100% trẻ em trong độ tu i được ph  cập giáo d c mầm non cho trẻ 5 tu i 

(Hộ gia đình không có trẻ 5 tuổi thì chấm điểm tối đa). 
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Số TT 

 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm 

tối đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm đạt 

được 

 

b 

Có 100% trẻ em trong độ tu i được ph  cập gi o d c tiểu học, trung học cơ sở, trung 

học ph  thông (Hộ gia đình không có trẻ em trong độ tuổi được phổ cập giáo dục 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thì chấm điểm tối đa). 

 

  

III Gia đình no ấm  tiến bộ  hạnh phúc  văn minh; thường xuyên gắn bó  đoàn kết  

tương trợ  giúp đỡ trong cộng đồng 
 

  

1 Thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình    

a Thực hi n tốt Bộ tiêu chí  ng xử trong gia đình.    

b Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh,  ng xử có văn hóa trong 

gia đình. 
 

  

c Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, ph ng 

dưỡng. 
 

  

2 Thực hiện tốt chính sách hôn nhân và gia đình    

a Thực hi n tốt pháp luật hôn nhân và gia đình.    

b Thực hi n nuôi dạy con tốt; tuyên truyền, vận động giáo d c chuyển đ i hành vi, 

nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. 
 

  

3 Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình/bạo 

lực trên cơ sở giới 
 

  

a Không có bạo lực gia đình dưới mọi hình th c; vợ ch ng bình đẳng, thương yêu 

gi p đỡ nhau tiến bộ, c ng có tr ch nhi m nuôi con khỏe, dạy con ngoan. 
05 

  

b Các thành viên trong gia đình được tôn trọng, thực hi n quyền và nghĩa v  như 

nhau; không phân bi t đối xử về giới, có cơ hội như nhau trong ph t triển kinh tế - 

xã hội. 

05 

  

4 Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước/các loại hình tương tự hợp 

vệ sinh 
05 

  

a Hộ gia đình sử d ng nước sạch theo quy định. 03   
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Số TT 

 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm 

tối đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm đạt 

được 

b Hộ gia đình có 3 công trình hợp v  sinh (nhà tắm, nhà v  sinh, ngu n nước sinh 

hoạt) và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). 
02 

  

5 Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn 05   

a Tham gia giúp đỡ đ ng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ 

em m  côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam-dioxin và những người bất 

hạnh… 

04 

  

 

b 

Hộ gia đình và thành viên trong gia đình tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, 

người thân và cộng đ ng tham gia gi p đỡ đ ng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, 

người già cô đơn, trẻ em m  côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam - dioxin và 

những người bất hạnh… 

 

01 

  

 Tổng cộng điểm: 100   

* Ghi chú: Nếu đạt thì chấm điểm tối đa; không đạt thì tr  điểm tối đa hoặc tr  điểm theo t ng nội dung không đạt. 
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Phụ lục II 

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU “THÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HOÁ”  

(Kèm theo Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
ơ 

 

 

Số 

TT 

 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng điểm 

đạt được 

I Đời sống kinh tế ổn định và phát triển 20   

1 Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định 05   

 

a 

Tỷ l  người có vi c làm trên dân số trong độ tu i lao động có khả năng tham gia lao 

động t  90% trở lên đối với vùng đô thị (phường), 80% trở lên đối với vùng nông 

thôn (xã).     

 

03 

  

b Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn thu nhập bình quân đầu 

người chung của tỉnh. 

02 

  

2 Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp 05   

a Tỷ l  hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng hoặc thấp hơn so với tỷ l  chung của tỉnh. 03   

b Thực hi n tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, không để ai bị bỏ lại phía sau. 02   

3 Phát triển ngành nghề truyền thống hoặc có đóng góp về văn hóa, khoa học - 

công nghệ, kỹ thuật cho địa phương 

05 

  

a Có t  ch c tuyên truyền, ph  biến về văn hóa,  ng d ng công ngh , khoa học k  

thuật trong lao động, sản xuất, kinh doanh. 

03 

  

b Có hoạt động phát triển ngành nghề truyền thống. 01   

c Có hợp tác và liên kết phát triển kinh tế. 01   

4 Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa 

phương tổ chức 

05 

  

a Có t  80% trở lên hộ gia đình tham gia, hưởng  ng c c phong trào ph t triển kinh 

tế, văn hóa - xã hội do địa phương t  ch c. 

01 

  

b Có t  80% trở lên hộ gia đình tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới hoặc 02   
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Số 

TT 

 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng điểm 

đạt được 

xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội ở cộng đ ng. 

 

c 

Có t  70% trở lên đường thôn và đường liên thôn ít nhất được c ng ho  đảm bảo ô 

tô đi lại thuận ti n; 100% đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận ti n; có 

đường tr c chính nội đ ng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận ti n. 

 

02 
  

II Đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh  phong phú 20   

1 Nhà văn hóa, sân thể thao, điểm đọc sách phục vụ cộng đồng phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của thôn, khu phố 

03 

  

a Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn phù hợp với điều ki n thực tiễn của thôn, t  dân 

phố 

01 

  

b Có niêm yết tiêu chuẩn danh hi u văn hoá, Quy ước thôn, t  dân phố. 01   

c Có điểm đọc s ch ph c v  cộng đ ng ph  hợp với điều ki n thực tiễn của thôn, t  

dân phố. 

01 

  

2 Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường 02   

a Có 100% trẻ em trong độ tu i được ph  cập gi o d c mầm non cho trẻ 5 tu i. 01   

b Có 100% trẻ em trong độ tu i được ph  cập gi o d c c c bậc học (tiểu học, trung 

học cơ sở, trung học ph  thông). 

01 

  

3 Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí 

lành mạnh (chứng minh số cuộc tổ chức trong năm thông qua kế hoạch, báo cáo…) 
06 

  

a Có t  ch c c c hoạt động tuyên truyền, c  động ph c v  c c nhi m v  chính trị, sản 

xuất và đời sống của Nhân dân ở thôn, t  dân phố. 

02 

  

 

b 

Duy trì t  ch c hoạt động thường xuyên phong trào văn hóa văn ngh , thể d c, thể 

thao quần ch ng; c c cuộc giao lưu, liên hoan, hội thi, hội diễn văn ngh ; giao hữu, 

thi đấu c c môn thể thao. 

 

02 
  

 

c 

Duy trì hoạt động c c loại hình Câu lạc bộ, nhóm sở thích; ph t hi n b i dưỡng năng 

khiếu văn hóa văn ngh , thể d c, thể thao và c c hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ 
 

01   
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Số 

TT 

 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng điểm 

đạt được 

em. 

d 

Tối thiểu dành 30% thời gian sử d ng c c Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, khu 

phố trong năm cho hoạt động vui chơi, giải trí và thể thao cho người cao tu i và trẻ 

em. 
01 

  

4 Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội 03   

a 
Có t  90% trở lên hộ gia đình thực hi n tốt nếp sống văn minh trong vi c cưới, vi c 

tang, lễ hội. 
02 

  

b 
Không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan, không có các hủ t c 

lạc hậu. 
01 

  

5 Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 03   

a 100% v  vi c thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được t  ch c hòa giải theo quy định 01   

b 
Không để ph t sinh người mắc t  nạn xã hội ở cộng đ ng; không có người sử d ng 

và lưu hành văn hóa phẩm độc hại. 
02 

  

6 

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa, 

thể thao dân gian truyền thống của địa phương (Có hồ sơ, danh sách chứng 

minh). 
03 

  

a 
Thành lập và duy trì hoạt động c c câu lạc bộ văn hóa, thể thao nhằm bảo t n và 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 
01 

  

b 
T  ch c và tham gia các hoạt động bảo t n và phát huy văn hóa, thể thao dân 

gian truyền thống ở địa phương. 
01 

  

c 

Có t  80% trở lên người dân được nâng cao m c hưởng th  và tham gia các 

hoạt động văn hóa, bảo t n và ph t huy c c gi  trị văn hóa, thể thao dân gian truyền 

thống. 
01 

  

III Môi trường an toàn, thân thiện  c nh quan sạch đẹp 20   

1 Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo 05   
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Số 

TT 

 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng điểm 

đạt được 

vệ môi trường 

 

a 

100% doanh nghi p, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh c  thể, hộ 

dân trên địa bàn phải đạt c c tiêu chuẩn v  sinh môi trường theo quy định; chất thải, 

nước thải, r c thải được thu gom, xử l  đ ng quy định. 

 

02 
  

b Định kỳ t  ch c các hoạt động v  sinh môi trường của thôn, t  dân phố 01   

 

c 

Có h  thống cấp, tho t nước; thường xuyên quét dọn, thu gom, xử l  r c thải về nơi 

xử l  tập trung theo quy định (đối với c c thôn không có c m, tuyến dân cư tập 

trung, phải t  ch c tốt vi c vận động, hướng d n cho mỗi hộ gia đình đào hố thu 

gom, xử l  r c thải hợp v  sinh). 

 

02 
  

2 
Thực hiện việc mai táng, hỏa táng (nếu có) đúng quy định của pháp luật và theo 

quy hoạch của địa phương 05   

a 
100% gia đình khi có người qua đời làm thủ t c khai tử theo đ ng quy định của pháp 

luật. 02   

 

b 

Vi c tang được t  ch c theo quy định của ph p luật về đăng k  và quản l  hộ tịch, 

ph p luật về bảo v  môi trường, ph p luật về y tế và c c quy định ph p luật kh c có 

liên quan. 

 

02   

 

c 

Vi c mai t ng phải được thực hi n trong c c nghĩa trang và theo quy hoạch, quy 

chế quản l  nghĩa trang được phê duy t và ph  hợp với điều ki n thực tế, tín 

ngưỡng, phong t c, tập qu n của địa phương.  

 

01 
  

3 Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ 05   

a 
100% c c điểm vui chơi công cộng trên địa bàn thôn, t  dân phố thường xuyên 

được tôn tạo, bảo v  và giữ gìn sạch sẽ. 
03 

  

 

b 

C c điểm vui chơi công cộng phải đảm bảo có trang thiết bị, điều ki n cơ sở vật 

chất văn hóa, thể thao ph c v  nhu cầu c c hoạt động vui chơi, giải trí cho người 

già và trẻ em. 

 

02 
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Số 

TT 

 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng điểm 

đạt được 

4 
Tham gia tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng, chống 

dịch bệnh 
05 

  

a 
100% số hộ gia đình cam kết tự quản trong vi c giữ gìn v  sinh môi trường và 

phòng, chống dịch b nh. 
01 

  

 

b 

100% số hộ gia đình tham gia tr ng hoa, cây xanh tại nơi công cộng, khu vui chơi 

tại thôn, t  dân phố hoặc trong khuôn viên gia đình theo đ ng quy định và bảo đảm 

m  quan. 

 

01 
  

 

c 

100% số hộ gia đình sử d ng nước sạch theo quy định; có 3 công trình hợp v  sinh 

(nước sạch, nhà tắm, nhà tiêu) đạt chuẩn và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, 

sạch ngõ). 

 

01 
  

d 
Không có hành vi làm lây truyền dịch b nh; thường xuyên cải tạo, nâng cấp h  

thống tho t nước; cải tạo c c ao, h  sinh th i. 
01 

  

 

đ 

100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ c c quy định 

về đảm bảo an toàn thực phẩm và không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm bị 

xử l  t  xử phạt vi phạm hành chính trở lên trên địa bàn quản l . 

 

01 
  

 

IV 

Chấp hành tốt chủ trương của Đ ng  chính sách  pháp luật của Nhà nước; gi  

v ng trật tự  an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa 

phương 

 

25 
  

1 

Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (chứng minh qua kế 

hoạch, báo cáo) 
05 

  

 

a 

Định kỳ có t  ch c hoạt động tuyên truyền, ph  biến thực hi n c c chủ trương của 

Đảng, chính s ch, ph p luật của Nhà nước và c c quy định của địa phương tới bà 

con Nhân dân. 

 

01 
  

 
100% số hộ gia đình được ph  biến và nghiêm chỉnh thực hi n c c đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính s ch, ph p luật của Nhà nước và c c quy định của địa 
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Số 

TT 

 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng điểm 

đạt được 

b phương. 02 

c Không có v  vi c làm mất an ninh trật tự và an toàn xã hội bị xử l . 02   

2 
Tổ chức triển khai các phong trào thi đua của địa phương (chứng minh qua 

kế hoạch, văn bản... triển khai) 03 
  

 

Triển khai thực hi n đầy đủ c c phong trào thi đua của địa phương: Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Chung s c 

xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo v  an ninh T  quốc" và c c 

phong trào, cuộc vận động thi đua kh c bằng nhiều hình th c thiết thực, hi u quả, 

nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân (thực hiện đầy đủ: 

chấm điểm tối đa; thực hiện không đầy đủ: 2 điểm; không thực hiện: 0 điểm). 

 

03 

  

3 
Các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả (chứng minh quyết định 

công nhận hương ước, quy ước; quy chế dân chủ) 07   

a 
100% các t  ch c tự quản trên địa bàn thôn, t  dân phố phát huy vai trò tự chủ, 

tự quản của người dân tại cộng đ ng dân cư. 03   

b 
Thực hi n quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều ki n để c c tầng lớp nhân dân ph t huy 

quyền làm chủ theo đ ng  uật thực hi n dân chủ ở cơ sở. 01   

 

c 

Có quy ước của thôn, t  dân phố được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duy t; ph t huy 

vai trò tự quản cộng đ ng thông qua thực hi n hương ước, quy ước; nhân rộng ph t 

huy những mô hình mới, c ch làm hay, hi u quả. 

 

02   

d 
Phản  nh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân, giải quyết những vấn 

đề b c x c ở cơ sở; không để có khiếu ki n đông người tr i ph p luật. 
01 

  

4 Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa 05   

 Khu vực I: Phải đạt t  85% hộ gia đình trở lên được công nhận danh hi u “Gia đình 

văn hóa”; Khu vực II: Phải đạt t  82% hộ gia đình trở lên được công nhận danh 
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Số 

TT 

 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng điểm 

đạt được 

 

a 

hi u “Gia đình văn hóa”; Khu vực III: Phải đạt t  80% số hộ gia đình trở lên được 

công nhận danh hi u “Gia đình văn hóa”.  

03 

b Có t  80% trở lên gia đình văn hóa được cấp có thẩm quyền ra quyết định công 

nhận 03 năm liên t c trở lên . 

02 

  

5 Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình/ bạo lực trên cơ sở giới. 

(Có kế hoạch, văn bản triển khai, báo cáo, số liệu chứng minh) 
05 

  

a Thực hi n tốt pháp luật về bảo v , chăm sóc và giáo d c trẻ em; hôn nhân và 

gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới và chính s ch dân số. 

03 

  

b Không để xảy ra các v  bạo lực gia đình phải xử lý t  xử phạt vi phạm hành chính trở lên. 02   

V Có tinh thần đoàn kết  tương trợ  giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng 15   

1 Thực hiện các Cuộc vận động, Phong trào thi đua yêu nước do trung ương và 

địa phương phát động. (Có danh sách các hộ tham gia chứng minh) 
04 

  

 Thực hi n đầy đủ c c cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương 

và địa phương ph t động (thực hiện đầy đủ: Chấm điểm tối đa; thực hiện không 

đầy đủ: 02 điểm; không thực hiện: 0 điểm). 

 

04 
  

 

2 

Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, 

người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn (Có kế hoạch, danh 

sách thụ hưởng chứng minh) 

 

06 
  

 

a 

T  ch c ph t động và thực hi n tốt c c hoạt động gi p đỡ đ ng bào bị thiên tai, hỏa 

hoạn, gia đình gặp khó khăn, người cao tu i, người cô đơn, trẻ em m  côi, người 

tàn tật, nạn nhân chất độc da cam - dioxin... 

 

02 
  

 

b 

100% gia đình chính s ch, người có công với c ch mạng, c c đối tượng thuộc di n 

được hưởng trợ cấp theo quy định được quan tâm gi p đỡ, hoàn thành thủ t c và 

nhận trợ cấp xã hội đầy đủ. 

 

02 
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Số 

TT 

 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng điểm 

đạt được 

c Có c c hoạt động hi u quả huy động sự đóng góp của cộng đ ng nhằm gi p đỡ kịp 

thời cho c c đối tượng đặc bi t khó khăn. 
02 

  

 

3 

Triển khai hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng 

đồng học tập” và các mô hình về văn hóa, gia đình tại cơ sở (Có hồ sơ, báo cáo 

chứng minh) 

 

05 
  

 

a 

Có t  ch c tuyên truyền, vận động, triển khai hi u quả phong trào học tập suốt đời, 

nhân rộng c c mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đ ng học 

tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập” gắn với nội dung triển khai. 

 

02 
  

b Có t  ch c tuyên truyền, vận động, triển khai hi u quả xây dựng “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, t  dân phố văn hóa” tại cơ sở.  
03 

  

 Tổng cộng điểm: 100   

* Ghi chú: Nếu đạt thì chấm điểm tối đa; không đạt thì tr  điểm tối đa hoặc tr  điểm theo t ng nội dung không đạt. 

Nếu nằm trong khu vực nào thì chấm điểm vào khu vực đó. 
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Phụ lục III 

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU “XÃ  PHƯỜNG TIÊU BIỂU” 

(Kèm theo Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

Số TT 
 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm đạt 

được 

I Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội  quốc ph ng  an ninh  trật tự  an 

toàn xã hội được giao 

20 
  

1 Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các 

hành vi vi phạm pháp luật khác 

08 

  

 

 

a 

Thực hi n tốt công t c phòng, chống tội phạm, t  nạn xã hội và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo v  an ninh T  quốc. Tỷ l  tội phạm, vi phạm ph p luật, tai nạn 

giao thông không tăng so với năm trước; không có v  vi c về ch y, n , tai nạn 

giao thông t  nghiêm trọng trở lên (tr  trường hợp bất khả kh ng), không có đối 

tượng tham gia đua xe và không để xảy ra tình trạng đua xe tr i phép trên địa bàn. 

 

 

01 

  

b  ây dựng và thực hi n tốt nếp sống văn minh nơi công cộng, trong c c sinh hoạt 

tập thể, cộng đ ng; không có t  nạn ph t sinh, giảm mạnh c c t  nạn xã hội hi n 

có. 

01 

  

c Không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố, cơi nới, làm m i che, 

m i vẩy gây cản trở giao thông, đặt biển quảng c o sai quy định, gây mất m  quan 

đô thị. 

01 

  

d Không để xảy ra hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, ph  hoại khối đại 

đoàn kết 

01 

  

đ Không để xảy ra c c hoạt động ph  hoại c c m c tiêu, công trình trọng điểm về 

kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc gia. 

01 

  

e Không để xảy ra hoạt động tín ngưỡng, tôn gi o tr i ph p luật; hoạt động lợi d ng 

tín ngưỡng, tôn gi o, dân tộc, tranh chấp, khiếu ki n ph c tạp về an ninh trật tự. 

01 
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Số TT 
 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm đạt 

được 

 

g 

Không để xảy ra hoạt động kích động, x i gi c, cưỡng ép, d  dỗ, mua chuộc, lôi 

kéo người kh c tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng 

hoặc lợi d ng vi c khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xuyên tạc, vu 

khống, đe dọa, x c phạm uy tín, danh dự của cơ quan, t  ch c, người có tr ch 

nhi m được phân công giải quyết khiếu nại, tố c o. 

 

01 

  

h Xã, phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. 01   

2 Hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội. 

(Có quyết định thành lập mô hình, danh sách hoạt động chứng minh) 

06 

  

a Có các mô hình kinh tế hợp tác và liên kết phát triển kinh tế, xã hội. 02   

b Có các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh hi u quả, thu hút lao động 

vi c làm, nâng cao thu nhập của người dân. 

02 

  

c Có t  85% trở lên số hộ gia đình làm nông nghi p trên địa bàn được tuyên 

truyền, ph  biến khoa học - k  thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghi p. 

02 

  

3 Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng của địa phương (Có văn bản 

chứng minh) 

06 

  

 

a 

T  ch c qu n tri t, triển khai thực hi n nghiêm c c nghị quyết của Đảng, Quân 

ủy Trung ương, chỉ thị, m nh l nh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư l nh Quân khu về 

thực hi n nhi m v  quân sự, quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu, c u hộ, c u nạn. 

 

02 

  

b Đẩy mạnh nâng cao chất lượng xây dựng c c mô hình về quốc phòng địa 

phương, dân quân tự v . 

02 

  

c Quan tâm làm tốt công t c gi o d c quốc phòng và an ninh. 02   

 

d 

Nâng cao chất lượng t ng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực 

lượng vũ trang địa phương, thực hi n huấn luy n “3 thực chất”, khắc ph c, 

phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn theo phương châm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ” kết 

 

01 
  



                           CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 34/Ngày 01-6-2026                                          24 
 

 

 
 

Số TT 
 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm đạt 

được 

hợp tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn di n “m u mực, tiêu biểu”… 

II 
Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển 

20   

1 
Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn năm trước 

04   

a 
Tỷ l  người có vi c làm trên dân số trong độ tu i lao động có khả năng tham gia 

lao động t  85% trở lên (đối với phường), 70% trở lên (đối với xã). 
02 

  

b 
Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn thu nhập bình quân đầu người 

chung của tỉnh. 
02 

  

2 
Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đa chiều bằng hoặc thấp hơn so với mức trung 

bình của địa phương (Có số liệu, hồ sơ chứng minh) 
05 

  

a 
T  ch c ph t động và thực hi n tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và c c 

cuộc vận động kh c có liên quan đến công t c giảm nghèo. 
02 

  

b 
Tỷ l  hộ nghèo, cận nghèo đa chiều bằng hoặc thấp hơn so với m c trung bình 

của tỉnh. 
03 

  

3 
Hệ thống đường điện đảm bảo an toàn trên địa bàn 

04   

a 
Triển khai thực hi n tốt c c quy định về an toàn đi n. 

02   

b 
100% số hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn được cung cấp 

đảm bảo ngu n đi n cho sinh hoạt và sản xuất. 
02 

  

4 
Tổ chức, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hoạt động có hiệu quả các công 

trình công cộng, trường học, trạm y tế 
07 

  

a 
100% c c công trình công cộng, trường học, trạm y tế trên địa bàn được đưa vào 

sử d ng đ ng m c đích, công năng, hoạt động đạt hi u quả tốt. 
01 
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Số TT 
 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm đạt 

được 

b 
 ã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; đạt t  90% trở lên người dân tham gia 

bảo hiểm y tế. 
01 

  

c 
Tỷ l  trẻ em bị suy dinh dưỡng được giảm dần t ng năm và được tiêm chủng đầy 

đủ. 
01 

  

 

d 

Có t  75% trở lên trường học c c cấp đạt chuẩn cơ sở vật chất theo quy định của 

Bộ Gi o d c và Đào tạo và có ít nhất 65% trở lên số trường học trên địa bàn 

được công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

 

01 
  

đ Đạt 100% ph  cập đối với gi o d c mầm non cho trẻ 5 tu i; ph  cập gi o d c 

tiểu học đ ng độ tu i; ph  cập gi o d c trung học cơ sở. 

01 

  

e 70% số học sinh tốt nghi p trung học cơ sở được tiếp t c học trung học (ph  

thông, b  t c, trung cấp). 

01 

  

III Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh  phong phú 20   

1 Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trong năm 05   

a Có t  85% trở lên thôn, t  dân phố được công nhận danh hi u “Thôn, t  dân phố 

văn hóa” trong năm. 

03 

  

b Có t  60% thôn, t  dân phố đạt danh hi u văn hóa 5 năm liên t c trở lên. 02   

2 Thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; được 

quản lý, sử dụng đúng mục đích, hoạt động thường xuyên, hiệu quả 

05 

  

 

a 

Có Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường; 100% Nhà Văn hóa - Khu thể 

thao thôn, t  dân phố có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm theo quy định; 

được quản l , sử d ng đ ng m c đích, b  sung trang thiết bị, cập nhật c c đầu 

s ch, b o, tài li u tuyên truyền c c quy định của ph p luật… hoạt động thường 

xuyên, hi u quả. 

 

 

03 
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Số TT 
 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm đạt 

được 

b 
100% thôn, t  dân phố trên địa bàn xã, phường có thành lập c c câu lạc bộ văn 

hóa văn ngh , thể thao và thường xuyên hoạt động hi u quả. 

02 

  

3 
Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội 05 

  

 
Có t  90% trở lên số hộ gia đình thực hi n tốt nếp sống văn minh trong vi c 

cưới, vi c tang, lễ hội, đô thị văn minh theo c c quy định của Trung ương, địa 

phương và quy ước của thôn, t  dân phố. 

 

05 

  

 

4 

Bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các 

hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương. 

(Có danh sách, kế hoạch, báo cáo chứng minh) 

 

05 
  

a Di sản văn hóa trên địa bàn xã, phường thường xuyên được kiểm kê, ghi danh, 

bảo v , tu b , tôn tạo và ph t huy gi  trị theo quy định ph p luật về di sản văn 

hóa. 

02 

  

b Thành lập và duy trì hoạt động c c câu lạc bộ văn hóa, văn ngh  nhằm bảo t n 

và ph t huy bản sắc văn hóa dân tộc. 
01 

  

c Có c c hoạt động bảo t n và ph t huy c c hình th c sinh hoạt văn hóa, thể thao 

dân gian truyền thống ở địa phương. 
01 

  

d Thực hi n tốt công t c bảo v  di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và 

c c công trình công cộng trên địa bàn. 
01 

  

IV Môi trường an toàn, thân thiện  c nh quan sạch đẹp 20   

1 Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ 05   

 

 
Thực hi n có hi u quả c c chủ trương, đường lối của Đảng, chính s ch, ph p luật 

của Nhà nước, quy định của địa phương về an ninh trật tự và phòng ch y, chữa 

ch y; t  ch c ph t động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về an 
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Số TT 
 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm đạt 

được 

a ninh trật tự và phòng ch y, chữa ch y”; xây dựng c c mô hình Camera an ninh, 

“T  liên gia an toàn về phòng ch y, chữa ch y”. 
03 

b Không để xảy ra trường hợp chế tạo, sản xuất, mua, b n, tàng trữ, sử d ng tr i 

phép vũ khí, công c  hỗ trợ và ph o. 

02 

  

2 Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và 

theo quy hoạch tại địa phương (nếu không có, chấm điểm tối đa) 

05 

  

a  ây dựng, quản l  và sử d ng nghĩa trang, cơ sở hỏa t ng được thực hi n theo 

đ ng quy định. 

01 

  

b Quy hoạch nghĩa trang và cơ sở hỏa t ng được thực hi n theo đ ng quy định. 01   

 

c 
Đầu tư xây dựng nghĩa trang ph c v  cho địa phương, sử d ng hình th c t ng 

mới văn minh, hi n đại nhằm tiết ki m tối đa đất, kinh phí xây dựng và đảm bảo 

yêu cầu môi trường và cảnh quan xung quanh. 

 

02 

  

d Khoảng c ch an toàn môi trường t  hàng rào nghĩa trang tới khu dân cư, công 

trình công cộng phải đảm bảo quy chuẩn k  thuật về quy hoạch xây dựng. 

01 

  

3 Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước 

tập trung 

05 

  

a 100% hộ gia đình sử d ng nước sạch theo quy định. 03   

b 100% hộ gia đình có 3 công trình hợp v  sinh (nước sạch, nhà tắm, nhà tiêu) đạt 

chuẩn và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). 

02 

  

4 Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn 

đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung 

05 

  

 

a 

Thực hi n tr ng hoa, cây xanh công cộng tại c c đường phố, khu vui chơi; c c 

hộ gia đình tham gia tr ng hoa, cây xanh tại nơi công cộng, khu vui chơi tại thôn, 

 

02   
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Số TT 
 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm đạt 

được 

t  dân phố hoặc trong khuôn viên gia đình theo đ ng quy định và bảo đảm m  

quan. 

 

b 

100% doanh nghi p, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ sản xuất, kinh doanh c  thể, 

hộ dân trên địa bàn phải đạt c c tiêu chuẩn v  sinh môi trường theo quy định; 

chất thải, nước thải, r c thải được thu gom, xử l  đ ng quy định, không để xảy ra 

t n đọng tại c c khu dân cư tập trung. 

 

03 

  

V Chấp hành tốt chủ trương của Đ ng  chính sách, pháp luật của Nhà nước 20   

1 Tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước 

05 

  

a 100% hộ gia đình được ph  biến và nghiêm chỉnh thực hi n đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính s ch, ph p luật của Nhà nước và c c quy định của địa 

phương. 

01 

  

b Thực hi n tốt vi c đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chống lãng 

phí. 

01 

  

c  ử l  kịp thời, d t điểm c c vi phạm ph p luật về quy hoạch, kiến tr c, xây 

dựng; không có công trình xây dựng vi phạm ph p luật nghiêm trọng đến m c 

phải cưỡng chế, th o dỡ. 

02 

  

d C c cơ sở kinh doanh, dịch v  văn hóa phải thực hi n nghiêm c c quy định ph p 

luật; không có cơ sở tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại. 

01 

  

2 Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng 

quy định 

05 

  

a Thủ t c hành chính ph c v  người dân, doanh nghi p đơn giản, thuận ti n, tiến 

bộ, đ p  ng được nhu cầu của người dân trên địa bàn. 

02 
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Số TT 
 

Tiêu chuẩn/Khung tiêu chuẩn/ Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

 

Điểm tối 

đa 

 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm đạt 

được 

b T  ch c triển khai dịch v  công trực tuyến ph c v  người dân, doanh nghi p 

theo đ ng quy định. 

01 

  

c Có t  80% trở lên thủ t c hành chính triển khai dịch v  công trực tuyến một 

phần và toàn trình. 

02 

  

3 Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham 

gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương 

05 

  

 

a 

100% thôn, t  dân phố xây dựng và thực hi n tốt quy ước cộng đ ng; có t  tự 

quản hoạt động thường xuyên; mâu thu n, bất hòa được giải quyết kịp thời tại 

cộng đ ng; thực hi n tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu ki n đông 

người, vượt cấp, tr i ph p luật. 

 

03 

  

 

b 

Tạo điều ki n cho c c tầng lớp Nhân dân tham gia gi m s t hoạt động của cơ 

quan Nhà nước, đại biểu dân cử, c n bộ, công ch c thông qua vi c t  ch c tốt 

tiếp x c cử tri và đối thoại trực tiếp của công dân với cấp lãnh đạo theo định kỳ. 

 

02 
  

4 Xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (có văn bản triển khai, quyết định 

công nhận chứng minh) 

05 

  

a Triển khai thực hi n hi u quả c c tiêu chí quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp 

cận ph p luật. 

02 

  

b  ã, phường được công nhận đạt chuẩn tiếp cận ph p luật. 03   

 Tổng cộng điểm: 100   
 

* Ghi chú: Nếu đạt thì chấm điểm tối đa; không đạt thì tr  điểm tối đa hoặc tr  điểm theo t ng nội dung không đạt. 
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PHỤ LỤC IV 

MẪU VĂN BẢN TRONG XÉT TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN 
HÓA”, “THÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”, “XÃ, PHƢỜNG TIÊU 

BIỂU” 

 

Mẫu số 01 Văn bản của thôn/tổ dân phố đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường về 

việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Mẫu số 02 

 

Bảng Tổng hợp danh sách hộ gia đình và kết quả lấy ý kiến người dân 

Mẫu số 03 Biên bản họp thôn/tổ dân phố bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Mẫu số 04 Văn bản của thôn/tổ dân phố đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường về 

việc xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

Mẫu số 05 Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa” của thôn/tổ dân phố 

Mẫu số 06 Biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng xã/phường về việc bình 

xét danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

Mẫu số 07 Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã/phường đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Xã, phường tiêu biểu” 

Mẫu số 08 Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” 

của Ủy ban nhân dân cấp xã/phường 

Mẫu số 09 Biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh về việc bình xét 

danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” 

Mẫu số 10 Quyết định của Ủy ban nhân dân xã/phường về việc tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa” 

Mẫu số 11 Quyết định của Ủy ban nhân dân xã/phường về việc tặng danh hiệu 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

Mẫu số 12 Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc tặng danh hiệu “ Xã, 

phường tiêu biểu” 
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 Mẫu 01 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG.......... 

...(4) THÔN, TDP ...(3).. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

ĐỀ NGHỊ 

Xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)... 
 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường .. .(4)... 

 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 

Căn cứ Nghị định 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Quyết định số ....../2026/QĐ-UBND ngày ... tháng .....năm 

2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chi tiết tiêu chuẩn và 

việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, 

phường tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn, 

tổ dân phố …(3)...., Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ....(3)... đề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã/phường….(4)… tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

cho các hộ gia đình có tên sau đây: 
 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

   

   

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường....(4)…….xem xét quyết định. 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƢỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên thôn, tổ dân phố. 

(4) Tên xã, phường. 
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   Mẫu 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG...(4) 

THÔN, TDP ...(3).. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 
 

 

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH 

Hộ gia đình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)... 

và  ết quả lấy ý  iến ngƣời dân tại thôn, tổ dân phố .............................. (3) 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số .... /2026/QĐ-UBND ngày ... tháng .... năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường tiêu biểu” 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn, tổ dân 

phố …….(3)...., Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ....(3)……… đã đăng tải Danh 

sách hộ gia đình đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa  năm  (3). 

 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

   

   

   

Sau thời gian đăng tải công khai trên phương tiện thông tin của thôn, tổ dân 

phố ...(3)....Có ...(5)... ý kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - 

nếu có). 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƢỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2).Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 
(3) Tên thôn, tổ dân phố. 

(4) Tên xã, phường. 

(5) Số lượng ý kiến người dân. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG...(4) 

THÔN, TDP ...(3).. 

                                  Mẫu số 03 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ….(1)....., ngày .... tháng .... năm……. 

 

BIÊN BẢN HỌP 

Thôn, tổ dân phố ...(3)... bình xét danh  hiệu 

“Gia đình văn hóa” Năm ...(2)... 

 

Thời gian: …giờ…phút, ngày .... tháng   năm… 

Địa điểm: …..(5)………………………………………………………. 

Thôn, tổ dân phố ....(3). tiến hành họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 

...(2).... 

Chủ trì cuộc họp:………………………………………………………. Thư ký cuộc 

họp:………………………………………………………. Các thành viên tham dự 

(vắng…), gồm: 

1………………………………Chức vụ:………………………………… 

2………………………………Chức vụ:………………………………… 

3………………………………Chức vụ:……………………………… Sau khi nghe 

Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ....(3) phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành 

tích của hộ gia đình đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm (2); các 

thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết. 

Kết quả % thành viên dự họp nhất trí đề nghị Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố 

...(3)... trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường (4) ban hành Quyết định tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa” năm (2) cho các hộ gia đình có tên sau: 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

   

   

Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm... 

 
THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1)Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2)Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3)Tên thôn, tổ dân phố. 

(4)Tên xã, phường. 

(5)Địa điểm diễn ra cuộc họp. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ/PHƯỜNG...(4) 
THÔN, TDP ...(3).. 

      Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

ĐỀ NGHỊ 

                     Xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm...(2)… 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường...(4)... 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số   /2026/QĐ-UBND ngày ......tháng ....năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; 

Xét thành tích của Thôn/tổ dân phố (3)… và Biên bản họp xét tặng danh hiệu Thôn, 

tổ dân phố văn hóa năm 2); của thôn (3)…. 

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường.... .(4)… tỉnh Tuyên Quang 

xét tặng danh hiệu Thôn, tổ dân phố văn hóa năm….2). 

 

STT Tên thôn, tổ dân phố Thành tích 

   

(Kèm theo Văn bản đề nghị: Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng của thôn/tổ dân phố trình khen; báo cáo thành tích). 

 

Nơi nhận: 
- UBND ...; 

- Lưu: VT, thôn/tổ dân phố (...). 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƢỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

(3) Tên thôn, tổ dân phố. 

(4) Tên xã, phường. 

 

 



            CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 34/Ngày 01-6-2026               35 

 

                                      Mẫu số 05 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ/PHƯỜNG...(4) 
THÔN, TDP ...(3).. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 
 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ....(2).... 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường...(4)... 

 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số    /2026/QĐ-UBND ngày ......tháng  năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường tiêu biểu” trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Thôn, tổ dân phố ....(3).  báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm ... 

  (2), cụ thể như sau: 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Nêu rõ đặc điểm, tình hình của thôn, tổ dân phố  (3) đề nghị xét tặng danh 

hiệu Thôn, tổ dân phố văn hóa năm ...(2) ... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

Nêu r  những thành tích thôn, tổ dân phố ...(3)... đạt được trong năm .. .(2)... theo 

các tiêu chuẩn của danh hiệu Thôn, tổ dân phố văn hóa. 

 

TRƢỞNG THÔN/TỔ TRƢỞNG TỔ DÂN PHỐ ...(3)... 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
Ghi chú: 
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

(3) Tên thôn, tổ dân phố. 

(4) Tên xã, phường. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

…….(1)...., ngày .... tháng ......... năm …. 

BIÊN BẢN HỌP 

Hội đồng Thi đua, khen thƣởng xã/phƣờng .......................... (3)…  

bình xét danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”  

Năm ...(2)... 

Thời gian:……giờ…..phút, ngày   tháng     năm… 

Địa điểm:……………….(4)…………………………………………... 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã/phường....(3)…. tiến hành họp bình 

xét danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2).... 

Chủ trì cuộc họp:……………………………………………………… 

Thư ký cuộc họp:……………………………………………………… 

Các thành viên tham dự (vắng……), gồm: 

1. ………………………… Chức vụ ................................................................ ; 

2. …………………………………Chức vụ ..................................................... ; 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã/phường; ............ (3) 

phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của thôn, tổ dân phố đủ điều 

kiện xét tặng danh hiệu Thôn, tổ dân phố văn hóa năm(2)…; Thông báo kết quả 

đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các hình thức 

khác (nếu có) của xã, phường...(3)....Có ...(5). ý kiến của người dân về danh sách nêu 

trên (nêu r  ý kiến - nếu có). Các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết 

(hoặc bỏ phiếu kín). 

Kết quả….% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường ....(3) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường….(4)…. ban hành 

Quyết định tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ….(2) cho các đơn vị 

có tên sau: 

 

 

Cuộc họp kết thúc vào hồi…giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm... 
 

THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
Ghi chú: 
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu Thôn, tổ dân phố văn hóa. 
(3) Tên xã, phường. 
(4) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 
(5) Số lượng ý kiến người dân. 

STT Tên thôn, tổ dân phố Thành tích 
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Mẫu số 07 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, PHƢỜNG 3)… 

Số: /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phƣờng tiêu biểu” năm ....(2).... 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh TuyênQuang 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số   /2026/QĐ-UBND ngày ......tháng ....năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường tiêu biểu” 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Xét thành tích của xã/phường …(3)…và Biên bản họp bình xét danh hiệu 

“Xã, phường tiêu biểu” năm ...(2).. ngày ... tháng ... năm ... của Hội đồng Thi đua 

- Khen thưởng xã/phường....(3)... tỉnh...(4)... , 

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét tặng danh 

hiệu “Xã, phường tiêu biểu” năm ... (2) cho đơn vị có tên sau: 

 

STT Tên xã/phƣờng/thị trấn Thành tích 

   

(Kèm theo Tờ trình: Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn 

vị trình khen; báo cáo thành tích). 

 
Nơi nhận: 
- UBND ...; 
- Ban TĐ-KT, Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT,…(.). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu”. 
(3) Tên xã, phường. 
(4) Tên tỉnh. 
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                                                                                                                  Mẫu số 08 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƢỜNG ...(3)… 
 

Số: /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phƣờng tiêu biểu” năm ...(2)... 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh .. .(4)... 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số   /2026/QĐ-UBND ngày ......tháng ....năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường tiêu biểu” 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Xã/Phường ....(3).... báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm …... 

.(2)..., cụ thể như sau: 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Nêu r  đặc điểm, tình hình, thuận lợi, khó khăn của xã/phường ...(3)... 

đề nghị xét tặng danh hiệu Xã, phường tiêu biểu năm .. .(2) ... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

Nêu r  những thành tích xã/phường ...(3)... đạt được trong năm …..(2)... theo các 

tiêu chuẩn của danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND ...; 
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT,…. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu”. 

(3) Tên xã, phường. 
(4) Tên tỉnh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......(1)……, ngày .... tháng ..... năm…… 

 

BIÊN BẢN HỌP 

Hội đồng Thi đua, khen thƣởng tỉnh…… 

bình xét danh hiệu Xã, phƣờng tiêu biểu năm ... (2).... 

 

Thời gian:……..giờ……..phút, ngày .... tháng...... năm…… 

 Địa điểm:………(4)……………………………………….. 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh....(3)……tiến hành họp bình xét danh 

hiệu Xã, phường tiêu biểu năm ...(2).... 

Chủ trì cuộc Họp ………………Thư ký cuộc họp……………………Các 

thành viên tham dự (vắng……), gồm:  

1……………………………………Chức vụ ……………………..; 

2……………………………………Chức vuk……………………. 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh....(3)……………… 

phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của các xã, phường, thị trấn đủ điều 

kiện xét tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” năm … (2); các thành viên tham dự họp 

thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín). Thông báo kết quả đăng tải công khai trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh hoặc các hình thức khác (nếu có) của UBND tỉnh ...(3)....Có ...(6). ý 

kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - nếu có). 

Kết quả  % thành viên dự họp nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

.... (3) ban hành quyết định tặng danh hiệu “Xã, phường tiêu biểu” năm ..(2) cho 

đơn vị có tên sau: 
 

STT Xã, phƣờng, thị trấn Thành tích 

   

   

Cuộc họp kết thúc vào hồi .... giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm... 
 

THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
(1) Địa danh nơi đơn vị đóng trụ sở chính. 
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu Xã, phường tiêu biểu. 

(3) Tên tỉnh. 
(4) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 

(5) Số lượng ý kiến người dân. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƢỜNG ...(4)…  

Số: ……/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)... 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……(4)…… 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Quyết định số   /2026/QĐ-UBND ngày ......tháng ....năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ...(3) 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này danh 

hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ...(3)..., Ủy ban nhân dân 

xã/phường...(4)..., các cơ quan, tổ chức liên quan và các hộ gia đình có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 
Nơi nhận: 
- ……………; 
- Lưu: VT, …… 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 
Ghi chú: 
(1) Địa danh nơi đơn vị đóng trụ sở chính. 
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 
(3) Tên thôn tổ dân phố đề nghị. 
(4) Tên xã, phường. 
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Mẫu số 11 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƢỜNG...(4)….  

Số: ……/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm…..  (2). 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, 
PHƢỜNG…..(4)….. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Quyết định số   /2026/QĐ-UBND ngày ......tháng ....năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng các thôn, tổ dân phố trong danh sách kèm theo Quyết định 

này danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm…(2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3.Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ...(3)..., Ủy ban nhân dân 

xã/phường...(4)..., các cơ quan, tổ chức liên quan và các thôn/tổ dân phố có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Nơi nhận: 
- ……………; 
- Lưu: VT, …… 

 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị đóng trụ sở chính. 

(2)Năm đề nghị tặng danh hiệu Thôn, tổ dân phố văn hóa 

(3) Tên tổ dân phố 

(4)Tên xã, phường. 
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Mẫu số 12 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG  

Số: ……/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Xã, phƣờng tiêu biểu” năm ...(2)... 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số   /2026/QĐ-UBND ngày ......tháng ....năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng các xã, phường trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt danh 

hiệu “Xã, phường tiêu biểu ” năm ...(2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường...(3)..., Chánh Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan và các xã, phường có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
Nơi nhận: 
- ……………; 
- Lưu: VT,…… 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu Xã, phường tiêu biểu. 

(3) Tên xã/phường thuộc tỉnh. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 46/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 27 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 

16/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 146/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

58/2024/NĐ-CP, Nghị định số 91/2024/NĐ-CP, Nghị định số 183/2025/NĐ-CP, 

Nghị định số 227/2025/NĐ-CP, Nghị định số 42/2026NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định cấp dự báo cháy rừng và các 

bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo 

cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị 

định số 156/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 58/2024/NĐ-CP, Nghị định số 

91/2024/NĐ- CP, Nghị định số 183/2025/NĐ-CP, Nghị định số 227/2025/NĐ-CP, 

Nghị định số 42/2026NĐ-CP. 

2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong 

nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa 
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cháy rừng. 

Điều 2. Cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng 

1. Cấp dự báo cháy rừng 

Cấp dự báo cháy rừng gồm 05 cấp, từ cấp I đến cấp V; ký hiệu biển báo cấp 

cháy rừng và chi tiết quy định về cấp dự báo cháy rừng thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 58/2024/NĐ-CP, Nghị định số 91/2024/NĐ-CP, Nghị định số 

183/2025/NĐ-CP, Nghị định số 227/2025/NĐ-CP, Nghị định số 42/2026NĐ-CP. 

2. Các bảng tra cấp dự báo cháy rừng 

Các bảng tra cấp dự báo cháy rừng được quy định chi tiết tại Phụ lục I, II, III, 

IV ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Điều  hoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2026. 

2. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau: 

a) Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự 

báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt cấp dự báo cháy rừng, các bảng tra cấp 

dự báo cháy rừng, các xã trọng điểm và thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang. 

3. Bãi bỏ số thứ tự 15 Mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng 

ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, 
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đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Gia Long 
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Phụ lục I 

CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND ngày 27tháng 5 năm 2026  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

Cấp cháy Đặc trƣng cháy rừng 

I 
Cấp thấp: Ít có khả năng cháy rừng. Khả năng cháy rừng thấp, trên biển 

báo mũi tên chỉ số I. 

II 
Cấp trung bình: Có khả năng cháy rừng. Khả năng cháy rừng ở mức trung 

bình, trên biển báo mũi tên chỉ số II. 

III 

Cấp cao: Thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng. Chú trọng phòng 

cháy các loại rừng Thông, Keo, Bạch đàn, Tre nứa,... Khả năng cháy lan 

trên diện rộng, trên biển báo mũi tên chỉ số III. 

IV 

Cấp nguy hiểm: Thời tiết khô hanh, hạn kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy 

rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh. Nguy cơ cháy rừng lớn, trên biển báo 

mũi tên chỉ số IV. 

V 

Cấp cực kỳ nguy hiểm: Thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài, có khả năng cháy 

lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng. Rất nguy hiểm, thời tiết khô, hạn, 

kiệt kéo dài có khả năng cháy lớn ở tất cả các loại rừng, tốc độ lửa lan tràn 

rất nhanh, trên biển báo mũi tên chỉ số V. 
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Phụ lục II 

CẤP DỰ BÁO NGUY CƠ CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ P 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND ngày 27tháng 5 năm 2026  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

1. Bảng tra cứu chỉ số hiệu chỉnh (Phc) và cấp nguy cơ cháy rừng theo chỉ số 

khí tượng tổng hợp P 

P tính theo 

thời tiết 

Nhóm trạng 

thái rừng III 

Nhóm trạng 

thái rừng II 

Nhóm trạng 

thái rừng I 
Tổng hợp 

Phc CNCC Phc CNCC Phc CNCC Phc CNCC 

500 506 I 532 I 557 I 531 I 

1000 1012 II 1065 II 1114 II 1062 II 

1200 1215 II 1278 II 1336 II 1274 II 

1400 1417 II 1491 II 1559 II 1486 II 

1600 1619 III 1704 III 1782 III 1699 III 

1800 1822 III 1917 III 2004 III 1911 III 

2000 2024 III 2130 III 2227 III 2123 III 

2200 2227 III 2343 III 2450 III 2335 III 

2400 2429 III 2556 III 2673 III 2548 III 

2600 2632 III 2769 III 2895 III 2760 III 

2800 2834 III 2982 III 3118 III 2972 III 

3000 3036 IV 3195 IV 3341 IV 3185 IV 

3200 3239 IV 3408 IV 3563 IV 3397 IV 

3400 3441 IV 3621 IV 3786 IV 3609 IV 

3600 3644 IV 3834 IV 4009 IV 3822 IV 

3800 3846 IV 4047 IV 4232 IV 4034 IV 

4000 4049 IV 4260 IV 4454 IV 4246 IV 

4200 4251 IV 4473 IV 4677 IV 4459 IV 

4400 4453 IV 4686 IV 4900 IV 4671 IV 

4600 4656 IV 4899 IV 5122 IV 4883 IV 

4800 4858 IV 5112 IV 5345 IV 5096 IV 

5000 5061 V 5325 V 5568 V 5308 V 

 

2. Bảng tra ngưỡng giá trị chỉ số khí tượng sau hiệu chỉnh (Phc) phân theo cấp 

dự báo cháy rừng 

P tính 

theo thời 

tiết 

Nhóm trạng thái 

rừng III 

Nhóm trạng thái 

rừng II 

Nhóm trạng 

thái rừng I 
Tổng hợp 

Phc CNCC Phc CNCC Phc CNCC Phc CNCC 

I Phc < 506 

Phc < 

532 

Phc < 

557 Phc<531     

II 
506 < Phc 

< 1417 

506 < 

Phc < 

1491 

506 < 

Phc < 

1559 

506 < 

Phc < 

1486 
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P tính 

theo thời 

tiết 

Nhóm trạng thái 

rừng III 

Nhóm trạng thái 

rừng II 

Nhóm trạng 

thái rừng I 
Tổng hợp 

Phc CNCC Phc CNCC Phc CNCC Phc CNCC 

III 

1417 < 

Phc < 

2834 

1491 < 

Phc < 

2982 

1559 

< Phc < 

3118 

1486 < 

Phc < 

2972 

    

 

IV 

2834 < 

PhC < 

4858 

2982 < 

Pi,c < 

5112 

3118 

< Pihc 

< 

5345 

2972 < 

Pi,c < 

5096 

    

V 

Phc > 

4858 

Phc > 

5112 

Phc > 

5345 

Phc > 

5096 

    

 

Ghi chú: 

- Công thức tính: 

  

 Trong đó: 

 Phc: Chỉ số khí tượng tổng hợp Nesterov sau hiệu chỉnh. 

 P: Chỉ số khí tượng tổng hợp Nesterov. 

 Ki: Hệ số điều chỉnh theo trạng thái rừng (Nhóm trạng thái rừng III Ki = 

0,988; Nhóm trạng thái rừng II Ki = 0,939, Nhóm trạng thái rừng I Ki = 0,898;  

Tổng hợp Ki = 0,942. 

 CNCC: Cấp nguy cơ cháy. 

 - Nhóm trạng thái rừng I bao gồm: Rừng giàu, rừng trung bình; Nhóm trạng 

thái rừng II bao gồm: rừng phục hồi, rừng nghèo, rừng hỗn giao, rừng trồng hỗn 

loài; Nhóm trạng thái rừng III bao gồm: Rừng tre nứa, rừng trên núi đá, các trạng 

thái rừng trồng thuần loài; tổng hợp: Sử dụng chung cho toàn tỉnh. 
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 Phụ lục III 

BẢNG TRA CHỈ SỐ PI THEO ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT LÚC 13 GIỜ HẰNG NGÀY 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  46/2026/QĐ-UBND ngày  27  tháng  5  năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

       W % 

 

To 
100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 es (T) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 7 

4 0 2 3 5 7 8 10 11 13 15 16 18 20 21 23 24 26 28 29 31 33 8 

6 0 3 6 8 11 14 17 20 22 25 28 31 34 36 39 42 45 48 50 53 56 9 

8 0 4 9 13 17 21 26 30 34 39 43 47 51 56 60 64 69 73 77 81 86 11 

10 0 6 12 18 25 31 37 43 49 55 61 67 74 80 86 92 98 104 110 117 123 12 

12 0 8 17 25 34 42 50 59 67 76 84 93 101 109 118 126 135 143 151 160 168 14 

14 0 11 22 34 45 56 67 78 89 101 112 123 134 145 157 168 179 190 201 212 224 16 

16 0 15 29 44 58 73 87 102 116 131 145 160 174 189 203 218 233 247 262 276 291 18 

18 0 19 37 56 74 93 111 130 149 167 186 204 223 241 260 278 297 316 334 353 371 21 

20 0 23 47 70 93 117 140 164 187 210 234 257 280 304 327 351 374 397 421 444 467 23 

22 0 29 58 87 116 145 174 203 233 262 291 320 349 378 407 436 465 494 523 552 581 26 

24 0 36 72 107 143 179 215 251 286 322 358 394 430 465 501 537 573 609 644 680 716 30 

26 0 44 87 131 175 218 262 306 350 393 437 481 524 568 612 655 699 743 787 830 874 34 

28 0 53 106 159 212 265 318 371 423 476 529 582 635 688 741 794 847 900 953 1006 1059 38 

30 0 64 127 191 255 318 382 446 509 573 637 701 764 828 892 955 1019 1083 1146 1210 1274 42 

32 0 76 152 228 305 381 457 533 609 685 761 838 914 990 1066 1142 1218 1295 1371 1447 1523 48 

34 0 91 181 272 362 453 543 634 724 815 905 996 1087 1177 1268 1358 1449 1539 1630 1720 1811 53 

36 0 107 214 321 428 536 643 750 857 964 1071 1178 1285 1393 1500 1607 1714 1821 1928 2035 2142 60 

38 0 126 252 378 505 631 757 883 1009 1135 1261 1388 1514 1640 1766 1892 2018 2144 2271 2397 2523 66 

40 0 148 296 444 592 739 887 1035 1183 1331 1479 1627 1775 1923 2071 2218 2366 2514 2662 2810 2958 74 

42 0 173 345 518 691 864 1036 1209 1382 1554 1727 1900 2073 2245 2418 2591 2763 2936 3109 3282 3454 82 

44 0 201 402 603 804 1005 1206 1407 1607 1808 2009 2210 2411 2612 2813 3014 3215 3416 3617 3818 4019 91 

46 0 233 466 699 932 1165 1398 1631 1864 2097 2330 2562 2795 3028 3261 3494 3727 3960 4193 4426 4659 101 

48 0 269 538 808 1077 1346 1615 1884 2153 2423 2692 2961 3230 3499 3768 4038 4307 4576 4845 5114 5384 112 

50 0 310 620 930 1240 1550 1860 2170 2480 2791 3101 3411 3721 4031 4341 4651 4961 5271 5581 5891 6201 124 
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Ghi chú 1: W% là độ ẩm không khí lúc 13 giờ (%); T

o
 là nhiệt độ không khí lúc 13 giờ (độ C) 

Ghi chú 2: Cách sử dụng bảng tra chỉ số Pi để xác định chỉ số P tổng hợp và xác định cấp dự báo cháy rừng như sau:  

   

Pi =   ∑          
 
    

 T   g     

 - Pi  à             g          g        g y             y    g  gày        

 - K  à  ệ số   ề    ỉ     e   ư  g  ư   gày    

 + K = 1 k    ư  g  ư   gày   ỏ  ơ  5      

 +     0 k    ư  g  ư   gày      ơ          g 5                  ư       k    à     3     5  gày   ư  g  ư  

         ư   ạ  5      ư g   vẫ     g 0  

 - n  à số  gày k   g  ư           ư  g  ư    5   k      gày  ư  v    ư  g  ư  ≥ 5     

 - Ti13  à    ệ     k   g k          13 g   (
o
C   gày        (Nhiệt độ không khí lúc 13 giờ là giờ cao điểm dễ xảy ra 

cháy rừng trong ngày. Nhiệt độ lúc 13 giờ được xác định từ các trạm quan trắc khí tượng của các đơn vị (nếu có) hoặc/và 

kế thừa từ Đài khí tượng thủy văn các tỉnh, các Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia). 

 - Di13  à           ệ         à       k   g k       13 g   00  gày       (hPa) (Độ chênh lệch bão hoà độ ẩm không 

khí lúc 13 giờ (Di13) được xác định từ số liệu tại các trạm quan trắc khí tượng của các đơn vị (nếu có) hoặc kế thừa từ Đài 

khí tượng thủy văn các tỉnh, các Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia),  ư               e         g      s     y  

     ( )    

 T   g      

 -   ( ) Á  s     ơ               ệ     T ( P    
 

  ( )             
(         )

(       )
 

 + T  N  ệ     k   g k   (0C  

  

 - e  Á  s     ơ    ự     ( P    

   
  

   
     ( ) 
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 +RH         ươ g  ố  (%  

- Ngày thứ nhất không có mưa (kể từ trận mưa hôm trước), căn cứ vào nhiệt độ (T
o
) và độ ẩm không khí (W%) để tra giá trị 

Pi. Ví dụ: T
o
 = 28 và W% = 60 ta tra bảng ở Phụ lục 3 suy ra Pi = 423. Tra bảng ở Phụ lục II ta được cấp nguy cơ cháy là 

cấp I (Thấp).  

 - Nếu ngày thứ hai không có mưa (kể từ trận mưa gần nhất), căn cứ vào nhiệt độ (T
o
) và độ ẩm không khí (W%) để 

tra giá trị Pi. Ví dụ: T
o
 = 30 và W% =55 ta tra bảng ở Phụ lục 3 được Pi = 573, suy ra Ptổng = P1 + P2 = 996. Tra bảng ở 

Phụ lục II ta được cấp nguy cơ cháy là cấp II (Trung bình). 

 - Nếu ngày thứ ba không có mưa (kể từ trận mưa gần nhất), căn cứ vào nhiệt độ (T
o
) và độ ẩm không khí (W%) để 

tra giá trị Pi. Ví dụ: T
o
 = 32 và W% =50 ta tra bảng ở Phụ lục 3 được Pi = 761, Suy ra Ptổng = P1 + P2 + P3 = 1.757. Tra 

bảng ở Phụ lục II ta được cấp nguy cơ cháy là cấp III (Cao). 

 - Cứ tiếp tục cộng dồn chỉ số P cho đến khi có trận mưa tiếp theo, lúc đó P quay về giá trị = 0. 
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Phụ lục IV 

CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG ÁP DỤNG CHO BIỂN CẤP DỰ BÁO CHÁY 

RỪNG TỰ ĐỘNG THEO THỜI TIẾT TẠI VỊ TRÍ ĐẶT BIỂN LÖC 13 GIỜ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5  năm 2026  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

 1. Phƣơng pháp tính cấp dự báo cháy rừng  

Phương pháp áp dụng chỉ số I của Angstrom là chỉ số xác định khả năng xuất hiện 

cháy rừng.  

 Chỉ số I được tính theo công thức: 

 

 
 

 Trong đó:  

 I: Là chỉ số xác định khả năng cháy rừng. 

 T: Là nhiệt độ lúc 13 giờ, đơn vị là 
0
C. 

 R: Là độ ẩm lúc 13 giờ, đơn vị là %. 
 

 2. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng 

Cấp cháy Chỉ tiêu I Đặc trƣng về cháy rừng 

I I > 3.0 Thấp 

II 2.0 < I <= 3.0 Trung bình 

III 1.2 < I <= 2.0 Cao 

IV 0.6 < I <= 1.2 Nguy hiểm 

V I <= 0.6 Cực kỳ nguy hiểm 
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       VĂN PHÕNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG XUẤT BẢN 

 

Địa chỉ: Số 160 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Minh Xuân - T. Tuyên Quang; 

Điện thoại liên hệ: 0207.3822.475;  

E-mail: congbaotinhtuyenquang@gmail.com; 

Website: congbao.tuyenquang.gov.vn. 
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